
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 107367 10D3 Phạm Thiên An 05/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

2 103001 10D3 Hoa Thục Anh 23/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

3 90062 10D3 Lê Ngô Phúc Anh 25/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

4 104165 10D3 Tôn Ngọc Hồng Anh 05/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 96151 10D3 Mai Trần Minh Châu 23/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

6 100685 10D3 Nguyễn Thục Đoan 08/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

7 104372 10D3 Trương Bùi Mỹ Hạnh 14/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

8 122554 10D3 Hoàng Thái Hiền 01/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

9 104478 10D3 Vũ Đặng Ánh Huyền 08/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

10 108384 10D3 Võ Minh Khuê 03/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 92117 10D3 Đinh Ngọc Phương Linh 17/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 138224 10D3 Hồ Hạnh Ngọc Linh 01/05/2006 Nữ Tỉnh Lâm Đồng

13 90454 10D3 Tô Ánh Linh 29/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

14 122015 10D3 Nguyễn Vũ Thu Mai 10/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 90506 10D3 Phạm Gia Minh 21/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 114558 10D3 Nguyễn Ngọc Giáng My 18/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 122867 10D3 Phan Huỳnh Khánh Ngân 27/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 95645 10D3 Đậu Thị Thảo Nguyên 27/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 134956 10D3 Đỗ Hà Yến Nhi 01/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 104879 10D3 Lê Phương Thảo Nhi 29/03/2006 Nữ Tỉnh Thừa Thiên Huế

21 103260 10D3 Trịnh Ngọc Nhi 28/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 102084 10D3 Trần Thanh Phong 03/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

23 106370 10D3 Trần Duy Phương Quỳnh 05/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

24 102863 10D3 Bùi Thị Như Thảo 06/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

25 90820 10D3 Trần Anh Thư 13/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

26 96232 10D3 Trần Huỳnh Bảo Trâm 14/11/2006 Nữ Thành phố Đà Nẵng

27 106587 10D3 Đoàn Hồng Mỹ Tú 09/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

28 93931 10D3 Nguyễn Hoàng Nhật Việt 11/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
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